
 

DANH SÁCH SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 6 NĂM HỌC 2023 - 2024 
  

STT Mã vạch TÊN SÁCH 
BỘ 

SÁCH 

NHÀ 

XUẤT 

BẢN 

CHỦ BIÊN/TÁC GIẢ 
 GIÁ 

TIỀN  

1 9786043671315 
Ngữ văn 6 

tập 1 

Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

TP Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 

chủ biên) - Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên) - Lê Huy Bắc, 

Phạm Thi Thu Hiền, Phạm 

Thị Thu Hương, Nguyễn 

Văn Lộc, Trần Nho Thìn 

23,000 

2 9786043671322 
Ngữ văn 6 

tập 2 

Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

TP Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 

chủ biên) - Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên) - Bùi Minh Đức, 

Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn 

Văn Lộc, Trần Nho Thìn, 

Trần Văn Toàn 

24,000 

3 9786043671346 
Giáo dục 

công dân 

Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

TP Hồ 

Chí Minh 

Trần Văn Thắng (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên) - 

Nguyễn Thị Thu Hoài, 

Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai 

Thu Trang 

12,000 

4 9786040339072 Tin học 6 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuốc 

sống 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng 

Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh 

Mai, Hoàng Thị Mai, 

13,000 

5 9786040339058 Công nghệ 6 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuốc 

sống 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

PGS.TS Lê Huy Hoàng (Tổng 

chủ biên) - Trương Thị 

Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, 

Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn 

Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú 

14,000 

6 9786040342591 

Tiếng Anh 6 

- Global 

sucess  Tập 

một - Sách 

Bài học - Y3 

Global 

Success 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 

biên) - Nguyễn Thị Chi (Chủ 

biên) - Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, 

Lương Quỳnh Trang, 

Nguyễn Quốc Tuấn - Với sự 

cộng tác của David  Kaye 

38,000 

7 9786040288516 

Tiếng Anh 6 

- Tập một  - 

Sách Bài tập 

- Y2 

Global 

Success 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 

biên) - Nguyễn Thị Chi (Chủ 

biên) - Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, 

Lương Quỳnh Trang, 

32,000 



Nguyễn Quốc Tuấn - Với sự 

cộng tác của David  Kaye 

8 9786040288868 

Tiếng Anh 6 

-  Tập hai - 

Sách Bài học 

- Y2 

Global 

Success 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 

biên) - Nguyễn Thị Chi (Chủ 

biên) - Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, 

Lương Quỳnh Trang, 

Nguyễn Quốc Tuấn - Với sự 

cộng tác của David  Kaye 

38,000 

9 9786040288523 

Tiếng Anh 6 

- Tập hai - 

Sách Bài tập 

- Y2 

Global 

Success 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 

biên) - Nguyễn Thị Chi (Chủ 

biên) - Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, 

Lương Quỳnh Trang, 

Nguyễn Quốc Tuấn - Với sự 

cộng tác của David  Kaye 

32,000 

10 9786043733389 Toán 6 tập 1 
Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) - Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, 

Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ 

Nam, Phạm Đức Quang 

24,000 

11 9786043733396 Toán 6 tập 2 
Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) - Lê 

Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, 

Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ 

Nam, Phạm Đức Quang 

20,000 

12 9786043734669 
Bài tập Toán 

6 tập 1 

Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 
26,000 

13 9786043734676 
Bài tập Toán 

6 tập 2 

Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 
25,000 

14 9786043734690 

Bài tập khoa 

học tự 

nhiên 6 

Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ 

biên) - Nguyễn Văn Khánh, 

Đặng Thị Oanh (đồng Chủ 

biên) - Lê Minh Cầm, Ngô 

Ngọc Hoa, Lê Thị Phương 

Hoa, Phan Thị Thanh Hội, 

Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến 

Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn 

Đức Trường, Trương Anh 

Tuấn 

27,000 

15 9786043733419 
Khoa học tự 

nhiên 6 

Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ 

biên) - Nguyễn Văn Khánh, 

Đặng Thị Oanh (đồng Chủ 

biên) - Lê Minh Cầm, Ngô 

Ngọc Hoa, Lê Thị Phương 

Hoa, Phan Thị Thanh Hội, 

34,000 



Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến 

Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn 

Đức Trường, Trương Anh 

Tuấn 

16 9786043733426 
Lịch sử và 

Địa lý 6 

Cánh 

diều 

Đại học 

Sư Phạm 

Đỗ Thanh Bình, Nguyễn 

Viết Thịnh (Tổng Chủ biên) 

- Trần Viết Lưu, Nguyễn 

Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức 

(đồng Chủ biên) - Phạm Thị 

Kim Anh, Nguyễn Văn 

Dũng, Nguyễn Phùng Tám, 

Kiều Văn Hoan, Ngô Thị Hải 

Yến 

34,000 

17 9786040342638 Âm nhạc 6 

Kết nối 

tri thức 

với 

cuốc 

sống 

Giáo dục 

Việt 

Nam 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng chủ biên) 

- Vũ Mai Lan (Chủ biên) - 

Bùi Minh Hoa, Trần Bảo 

Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ 

Thanh Tùng, Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

13,000 

18 9786043733433 Mỹ thuật 6 
Cánh 

Diều 

Đại học 

Sư phạm 

Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên) - Ngô 

Thị Hường, Nguyễn Duy 

Khuê, Nguyễn Thị Hồng 

Tham 

12,000 

19 9786043671360 

Hoạt động 

trải nghiệm 

hướng 

nghiệp 6 

Cánh 

diều 

Đại học 

Sư phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Dục Quang (Tổng 

Chủ biên) - Nguyễn Đức 

Sơn (Chủ biên) - Đàm Thị 

Vân Anh, Bùi Thanh Xuân 

13,000 

TỔNG CỘNG 454,000 
 



DANH MỤC DỤNG CỤ HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 6 

Đồ dùng học tập (Gia đình tự chuẩn bị) 

STT Nội dung 
Số 

lượng 
Đơn vị Ghi chú 

1 
Sáo Recorder (YAMAHA)  

Model: YRS-24B 
1 Cái  

2 Giấy kiểm tra (giấy kẻ ngang Hồng Hà) 5 Tập   

3 
Vở học sinh kẻ ngang, có lề sẵn - loại 

120 trang 
8 Quyển Dùng cho môn Toán, Văn và Tiếng Anh 

4 
Vở học sinh kẻ ngang, có lề sẵn - loại 48 

trang 
1 

Quyển/ 

Môn 

Dùng cho môn KHTN, Lịch sử và Địa lí, 

GDCD. 

5 Vở vẽ A3 2 Quyển Không dùng giấy vẽ rời 

6 Vở nháp  1 Quyển   

7 Giấy bìa cứng A4 các màu 2 Tập   

8 File lưu 40 lá  2 Cái   

9 Bút gel màu đen/xanh 20 Cái   

10 
Bút viết bảng Thiên Long WB03 (màu 

đen/xanh) 
1 Hộp   

11 Bút chì kim (ruột kim loại mềm 2B) 1 Cái   

12 
Bút xoá, bút nhớ, bút đỏ, tẩy, compa, 

thước kẻ 20cm, thước đo độ, ê ke. 
2 Cái Mỗi loại 2 cái 

13 Màu sáp 1 Hộp Màu sáp thường hoặc màu sáp dầu 

14 Bút dạ dầu đen 2 Cái Loại 2 đầu, nhỏ, không xóa được 

15 Bút chì vẽ 2B, 4B, 5B 2 Cái Bút chì vẽ mỗi loại 2 cái 

16 Kéo, hồ dán, tẩy chì 1 Cái 
Loại kéo dùng cho trẻ em, đầu tròn. Tẩy 

4B Hà Quốc 

17 Giấy A4. 1 Gram Sử dụng cho cả năm 

18 Cặp hoặc ba lô 1 Cái 
Chọn loại không quá to, không dùng loại 

balo mềm dễ gây quăn góc sách vở 

19 Sổ A5 2 Quyển Sổ tư liệu Văn học, Toán học 

20 Khay nhựa chữ nhật 1 Cái 

Khay nhựa size to (khoảng 43*30*10) 

dùng để đựng đồ dùng học tập cá nhân 

trong ngăn bàn 

21 Laptop 1 Chiếc 

Cấu hình tối thiểu cho Laptop: 

1. CPU: Nên mua laptop có bộ CHIP xử lý 

Core i5 thế hệ 10th hoặc Core i7 thế hệ 

10th trở lên của Intel để khả năng xử lý 

những công việc phức tạp được tốt hơn. 

2. RAM: >8GB.  

3. Ổ cứng:  Nên sử dụng Ổ cứng SSD để 

tăng tốc độ sao chép dữ liệu và tốc độ của 

máy, giảm trọng lượng của máy, độ bền 

cao hơn so với ổ HDD thông thường. 

4. CD/DVD: Có thể có có thể không có 

cho laptop nhẹ. 

5. Màn hình: Dòng cơ bản thường thì chọn 

14inches mỏng nhẹ, còn lại có thể dùng 

15.6 inches hoặc hơn. Nên chọn dòng Full 

HD (1920×1080) trở lên hoặc ultra HD.  

6. Pin: Cell càng cao càng tốt. 



7. Hệ Điều Hành: Thường với những máy 

có sẵn Windows giá sẽ cao hơn, nếu muốn 

giảm chi phí thì nên mua những máy ghi là 

Free DOS. 

8. Nên sử dụng các hãng Dell, HP, Asus là 

những dòng máy tầm trung được đánh giá 

hiệu năng và độ bền tốt. 

9. Laptop phải có cấu hình để cài đặt được 

Windows 10, nên sử dụng windows bản 

quyền theo máy để có thể update các 

driver của máy liên tục. Chú ý: Không sử 

dụng các phiên bản Window XP, 7, 8 vì 

đây là những phiên bản Windows đã lỗi 

thời và không được Microsoft hỗ trợ nữa. 

10. Nên lựa chọn những laptop có thân vỏ 

được làm bằng nhôm để khả năng tản nhiệt 

của máy tốt hơn. 

Chú ý: HS sẽ được yêu cầu mang laptop 

đến sử dụng học các môn Công nghệ 4.0, 

Tin học, Lập trình theo TKB và hướng dẫn 

của GV.  

Lưu ý: 

* Sách vở, đồ dùng học tập, kẹp file cho năm học mới cần được bọc giấy báo và dán nhãn vở, ghi tên. 

* Với những đồ dùng bị hao mòn sau mỗi lần sử dụng, Phụ huynh cần kiểm tra và thay mới cho con. 

 


